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DỰ THẢO 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------

Hưng Yên, ngày         tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
--------------------------------------------------

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH HƯNG YÊN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH)
1. Cơ sở pháp lý

a) Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024), theo đó, tại khoản 2 Điều 33 quy định:

“Điều 33. Tổ chức thực hiện

…
2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Nghị định này có trách nhiệm:

a) Quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với cấp, bậc của từng chức vụ, chức danh theo quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng không được thấp hơn quy định tại Nghị định này. Trường hợp không yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn thì không phải ban hành quy định và áp dụng trực tiếp quy định tại Nghị định này;

b) Quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, bảo đảm đủ cơ sở lựa chọn đúng người có năng lực để bổ nhiệm, trừ chức vụ, chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

c) Căn cứ quy định của Đảng, quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định này, quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ của viên chức quản lý.”.
Vì vậy, việc xây dựng Quy định tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, bao gồm tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết.
b) Các văn bản làm căn cứ xây dựng dự thảo Quyết định

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước;

- Quy định số 417-QĐ/TU ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn chức danh, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Quy định số 1230-QĐ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

- Quy định số 1036-QĐ/TU ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương từ tỉnh đến cơ sở tỉnh Hưng Yên.

- Thông báo số 1782-TB/TU ngày 24/9/2024 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 1230-QĐ/TU ngày 15/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, việc thực hiện các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kéo dài thời gian giữ chức vụ quy định thực hiện theo các văn bản của Đảng, Trung ương và của tỉnh, cụ thể:

- Đối với diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Quy định số 1230-QĐ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

- Đối với diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý: Quy định số 417-QĐ/TU ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn chức danh, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quy định số 97-QĐ/BCSĐ ngày 04/4/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.
Nhìn chung, việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay chưa có Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với các chức danh thuộc UBND tỉnh quản lý.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành
Nhằm quy định một cách đầy đủ, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh; phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và khai thác hiệu quả các nguồn lực của địa phương. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
Việc xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tỉnh Hưng Yên; tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

2.1. Đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến (gọi chung là các sở) và các tổ chức cấu thành thuộc và trực thuộc sở;

b) Các tổ chức cấu thành trực thuộc tổ chức hành chính trực thuộc sở;

2.2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

2.3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức cấu thành;

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở quy định tại điểm a khoản 1 và các tổ chức cấu thành;

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp chi cục thuộc sở và các tổ chức cấu thành.

2.4. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện:

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức cấu thành. 

2.5. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

2.6. Các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc (sau đây gọi chung là hội) và các tổ chức cấu thành (thuộc số lượng người làm việc được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động). 

2.7. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ: Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người quản lý doanh nghiệp nhà nước), bao gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc; Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Kiểm soát viên); Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi là người đại diện phần vốn nhà nước).
2.8. Quy định này không áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý sau:

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân các cấp;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp;

- Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Các chức danh thuộc hội không thuộc số lượng người làm việc được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Thực hiện quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Sở Nội vụ đã thực hiện quy trình xây dựng Dự thảo Quyết định như sau: 

1. Thành lập Ban soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 1256/QĐ-SNV ngày 17/7/2024 của Sở Nội vụ). 
2. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp 
- Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1191/SNV-CCVC ngày 19/8/2024 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định; 
- Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy định, Dự thảo Quyết định (ngày 30/8/2024) với thành phần mời gồm: Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng TCHCQT) các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của dự thảo Quyết định.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp lần 2.
3. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (Công văn số ........../SNV-CCVC ngày ...../.../2024). Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; lập hồ sơ trình UBND tỉnh.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH
1. Kết cấu, bố cục và nội dung cơ bản
1.1. Về dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên có bố cục gồm phần căn cứ ban hành, 03 Điều và Quy định kèm theo Quyết định. 

1.2. Về dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Bản dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh, bao gồm 03 Chương, 03 mục và 39 Điều, được xây dựng trên cơ sở cập nhật toàn diện, đồng bộ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN UBND TỈNH

1. Mộ số nội dung

a) Chưa có quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

b) Về việc hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện: 
Nghị định số 29/2024/NĐ-CP đã có quy định về thời hạn hoàn thiện tiêu chuẩn đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, không quy định đối với đối tượng là viên chức quản lý. 
2. Đề xuất của Sở Nội vụ

a) Xây dựng quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

b) Quy định mới về việc hoàn thiện tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Quy định, cụ thể: phải hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trừ tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm (60 tháng).
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định, (2) Bản chụp ý kiến góp ý; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Ban Tổ chức TU;

- Ủy ban kiểm tra TU;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.
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